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TOÁN – TUẦN 21
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Để tìm 25% của 50 ta làm như sau:
A. Nhân 50 với 25						B. Chia 50 cho 25
C. Nhân 50 với 100 rồi chia cho 25			D. Nhân 50 với 25 rồi chia cho 100
Câu 2: Tìm 18% của 235 kg
A. 42,3 %		B. 42,3 kg			C. 1305,55 kg			D. 4230 %
Câu 3. Nêu tỉ số của số lớn và số bé:
[image: ]
A. 7/2			B. 2/7			C. 7/9			D. 9/7
Câu 4. Một nhóm học sinh có 24 bạn, trong đó số bạn trai bằng một nửa số bạn gái. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu bạn trai?
A. 12 bạn		B. 7 bạn		C. 8 bạn 		D. 16 bạn
Câu 5: Một tổ sản xuất được 900 sản phẩm. Bác Minh làm được 16% tổng số sản phẩm của tổ đó. Hỏi bác Minh làm được bao nhiêu sản phẩm?
A. 142 sản phẩm						B. 144 sản phẩm		
C. 146 sản phẩm						D. 148 sản phẩm
Câu 6. Đoạn đường từ huyện về xã dài 7,5km. Người ta đã trải nhựa được 32,5% đoạn đường đó. Hỏi đoạn đường chưa được trải nhựa dài bao nhiêu mét?
A. 2437,5m		     B. 2860m		C. 5062,5m		     D. 5250m
PHẦN I. TỰ LUẬN
Bài 1. Đặt tính rồi tính
a/ 356,37 - 552,81	       b/416,3 - 250,17               c/ 25,46 x 3,6	          d/ 78,24 : 1,2
.................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................
Bài 2. Tính
a) 0,5% của 60 m						a) 8,4% của 15 ha
.................................................................................................................................................
Bài 3. Khối Năm của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 30 em là tình nguyện viên đội bảo vệ môi trường. Hỏi khối Năm của trường tiểu học đó có bao nhiêu phần trăm học sinh là tình nguyện viên đội bảo vệ môi trường?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bài 4: Giá bán một quyển sách là 12000 đồng. Nhân dịp Trung thu, nhà sách giảm giá 15%. Sau khi giảm giá, giá của quyển sách đó còn lại là bao nhiêu?
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Bài 5. Lãi suất tiết kiệm là 0,52% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng tổng số tiền  gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?
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.................................................................................................................................................
Bài 6. Phúc và chị Linh tiết kiệm được 350 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của chị Linh gấp 4 lần số tiền tiết kiệm của Phúc. Tính số tiền tiết kiệm được của mỗi người.
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.................................................................................................................................................
Bài 7. Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 1 000 chiếc xe đạp. Đến hết năm, xưởng đó đã sản xuất được 1 150 chiếc. Hỏi:
a) Xưởng đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm?
b) Xưởng đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?
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Bài 8. Một người bán hàng chi ra số tiền vốn là 3 000 000 đồng để mua hàng. Sau khi bán hết hàng thì người đó thu được số tiền là 2 850 000 đồng. Hỏi:
a) Người bán hàng đó đã bị lỗ bao nhiêu tiền?
b) Tiền lỗ bằng bao nhiêu phần trăm của tiền vốn?
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